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TỔNG QUAN VỀ KẾT QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP
ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU MŨI

Phạm Văn Huy1, Phạm Trần Anh1,2 

TÓM TẮT
Trong nhiều năm trở lại đây có nhiều các nghiên 

cứu về chảy máu mũi trên cộng đồng đã được công 
bố, tuy nhiên vẫn chưa có nhiều nghiên cứu tổng hợp 
các kết quả từ các nghiên cứu này để có cái nhìn 
khách quan nhất về các phương pháp điều trị chảy 
máu mũi. Do đó nghiên cứu được tiến hành nhằm mô 
tả kết quả các phương pháp điều trị chảy máu mũi. 
Nghiên cứu dựa trên hướng dẫn 

là bảng kiểm dành cho 
các nghiên cứu viên thực hiện nghiên cứu tổng quan. 
Cơ sở dữ liệu Pubmed/Medline được sử dụng để tìm 
kiếm các nghiên cứu trên thế giới. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy có 18 bài báo đủ tiêu chuẩn được lựa chọn 
vào nghiên cứu. Mỗi phương pháp có một ưu và 
nhược điểm riêng do đó tỷ lệ thành công cũng như 
khả năng tái phát của các phương pháp là khác nhau. 
Phương pháp điều trị nội khoa cho tỷ lệ thành công 
dao động từ 26,8% đén 95,2%.  Phương pháp đông 
điện nội soi, tỷ lệ thành công cao dao động từ 92% 
đến 100%. Phương pháp thuyên tắc động mạch, tỷ lệ  
này biến thiên từ 83,1% đến 95,1% và phương pháp 
thắt động mạch dao động từ 85,7 đến 89,0%. Do đó, 
cần nâng cao trình độ của bác sĩ, cũng như đẩy mạnh 
công tác đào tạo và phát triển kỹ thuật dòng điện cầm 
máu mũi qua nội soi rộng rãi trong đội ngũ bác sỹ 
chuyên khoa Tai Mũi Họng và tại các trung tâm cấp 
cứu Tai Mũi Họng. Chảy máu mũi, kết quả, 
phương pháp điều trị
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ĐẶT VẤN ĐỀ 
Chảy máu mũi (CMM) là một cấp cứu thường 

gặp trong chuyên khoa Tai Mũi Họng với nhiều 
mức độ và có nhiều nguyên nhân khác nhau, và 
CMM chiếm vị trí thứ nhất về tần số gặp trong 
chảy máu đường hô hấp trên tự phát, 60% dân 
ố từng bi chảy máu mũi, nhưng trong số đó chỉ 

có khoảng 10%(tương đương 6% dân số) cần 
chăm sóc y tế . Có nhiều nguyên nhân gây 
chảy máu mũi được chia thành những nhóm 

Nguyên nhân tại chỗ, 
nguyên nhân toàn thân, nguyên nhân do thuốc 
hoặc không tìm thấy nguyên nhân

Ngày nay với sự ra đời và phát triển của kỹ 
thuật nội soi mũi xoang đã đem lại những tiến bộ 
trong điều trị các bệnh Mũi 
trong chẩn đoán, điều trị chảy máu mũi nói 
riêng, nó chứng tỏ tính hơn hẳn so với các 
phương pháp cầm  máu khác trong phần lớn các 
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trường hợp, đem lại kết quả tốt và ngày càng trở 
thành một phương pháp điều trị lựa chọn và ứng 
dụng rộng rãi. Tuy nhiên tại nhiều nơi thực hiện 
các phương pháp điều trị chảy máu mũi vẫn 
chưa phù hợp vẫn có nhiều bệnh nhân chảy máu 
mũi phải chuyển tuyến trên, hoặc bệnh nhân 
khi cầm máu lại có tình trạng chảy máu tái phát. 

Đứng trước tình hình trên, trong nhiều năm 
trở lại đây có nhiều các nghiên cứu về Chảy máu 
mũi trên cộng đồng đã được công bố, tuy nhiên 
vẫn chưa có nhiều nghiên cứu tổng hợp các kết 
quả từ các nghiên cứu này để có cái nhìn khách 
quan nhất về các phương pháp điều trị chảy máu 
mũi. Do đó nghiên cứu “Tổng quan về kết quả 
của các phương pháp điều trị chảy máu mũi” 
được tiến hành với mục tiêu 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng và thời gian nghiên cứu:
ứu đượ ự ệ ằ ổ ợ

ề ảy máu mũi đã đượ ố ừ
năm 2017

Phương pháp, chiến lược tìm kiếm 
nguồn dữ liệu Nghiên cứu dựa trên hướng

dẫn 
ả ể ứ

ự ệ ứ ổng quan. Cơ sở ữ
ệu Pubmed/Medline đượ ử ụng để ế

ứ ế ớ ừ
ế ồ

ậ ữ ế
ệt đượ ử ụng “chảy máu mũi” và "điề ị

và “phẫ ậ ội soi“ và “Phẫ ậ ộ
ầm máu mũi“ tìm ệ ố ủa Thư việ

các trường Đạ ọ
Lựa chọn nghiên cứu ứ

ự ện độ ập theo hai bướ
Bướ

ứu đọc tiêu đề ả ắt để
ắn bài báo đủ ẩ ự ọ

không đủ ẽ ị ạ ứ ệ
ứ ỡ ẫ ả

ắ ỷ ế ộ ả
Bướ ứu có tiêu đề

ắ ợ ẽ được đọc toàn văn và rà soát kế
ả và phương pháp các nghiên cứ

ộ ung toàn văn không phù hợp cũng loạ
ỏ ứ ấ ữ ệ

toàn văn có nộ ợ ể ẫu đã 
đượ ế ế ẵ bướ ế
ấ ứ ất đồ ữ ứ

ả ứ ẽ ế
ả ậ ố ất quan điể

Trích xuất dữ liệu ữ ệu đượ
ẫ ẫ ố ồ ộ

- ả, năm xuấ
ản, nướ

- 
ế ế ứ ỡ ẫ
- Phương 

pháp điề ị ế ả điề ị ớ ổ
Phân tích dữ liệu ố ệu đượ

lưu trữ ả ằ ằ
ầ ề ổ ợ ả các đặ

điể ề ẫ ế ả ạ ứu đượ ự
ệ ướ ạ ả ặ ểu đồ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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Tổng cộng có nghiên cứu được tìm kiếm 
qua hệ thống dữ liệu Pubmed/Medline và thư 
viện điện tử truờng đại học Hà Nội. Sau khi loại 
bỏ hai lần bằng các đọc tóm tắt và tên đề tài của 

và đọc toàn văn bài báo để sang lọc 
thì đã loại bỏ và còn lại 18 nghiên cứu được đưa 
vào nghiên cứu tổng quan này.

Đặc điể ủ ứ

Số 
lượng

Tỷ lệ 

Năm xuất bản (n=18)

Thiết kế nghiên cứu (n=18)

Hồi cứu
Tiến cứu

Thử nghiệm lâm sàng
Phương pháp điều trị (cỡ mẫu) (n=18)

Nội khoa (839)
Đông điện (1062)

Thắt động mạch (76)
Thuyên tắc động mạch (182)

Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn 
nghiên cứu được xuất bản năm 2019
(44,4%) và là nghiên cứu hòi cứu (55,6%). 
Phương pháp đông điện chiếm tỷ lệ 50% (9 
nghiên cứu), trong khi đó nghiên cứu thuyên 
thắt đông mạch chiếm 11,1%

ế ả điề ị

Tác giả Kết quả điều trị
Thành công 36/233 BN nhét meche mũi, thành công 47/87 BN 

theo dõi và điều trị nội khoa
Tỷ lệ thành công

Giảm đáng kể tần suất và thời gian chảy máu ở nhóm bệnh 
nhân trong lần theo dõi tháng đầu tiên và tháng thứ ba
Tỷ lệ thành công với acid tranexamic là 78%, còn với 

Việc sử dụng Daflon cho dù trong 1 tháng hay 3 tháng đã dẫn 
đến sự cải thiện đáng kể trong các chỉ số về kiểm soát chảy 

máu cam bao gồm số lượng bệnh nhân đến phòng cấp cứu và 
những người cần cắt bỏ sau khi băng bó mũi nhẹ

Thành công 11/15 bệnh nhân
sau 10 phút tỷ lệ cầm máu 45/62(73%) ở nhóm TXA, 18/62 ở 
nhóm Nhét meche mũi trước; sau 24h thành công 59/62 và 56/62

Khi điều trị nội khoa, tỷ lệ thành công dao động từ 26,8% đến 95,2%. Trong đó tỷ lệ thành công 
của nghiên cứu của tác giả Y là thấp nhất, còn tác giả Zahed là cao nhất. 1/7 nghiên cứu có 
bệnh nhân tái phát chảy máu mũi. 

Tác giả Kết quả điều trị
Thành công 100% BN đốt điện

Tỷ lệ thành công cả 2 phương pháp là 

Tỷ lệ thành công là 100%, cầm máu được 

Đông điện thành công 24/24 Bệnh nhân
Tỷ lệ thành công 100% có 1 bệnh nhân tái 

phát chảy máu mũi sau 2 tuần
Thành công 85/92 Bệnh nhân

thành công 100%, chỉ có 2 bệnh nhân có 
chảy máu mũi t

Thành công 38/38 ở nhóm nội soi

16 tuần)
Tỷ lệ thành công dao động từ 92% (1 nghiên cứu) đến 100% (8 nghiên cứu). Có một 1/3 nghiên 

cứu có tái phát, tuy nhiên điều trị trong thời gian ngắn là dứt điểm. 
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Tác giả Kết quả điều trị
Phương pháp thuyên tắc động mạch chọn lọc

Tỷ lệ thành công kỹ thuật là 99,3%. Thành công khi 
ngừng chảy máu ngay lập tức có thể đạt được ở 117 

trong số 123 bệnh nhân (95,1%).
Thành  công 49/59 bệnh nhân

Phương pháp thắt động mạch
Nhóm thắt ĐM BKC thành công 9/10

24/28 Bệnh nhân được thắt động mạch BKC đều thành 

Tỷ lệ thành công 89%
Phương pháp thuyên tắc động mạch có tỷ lệ 

thành công dao động từ 83,1% đến 
phương pháp thắt động mạch có tỷ lệ thành 
công dao động từ 85,7% đến 89,0%. 

BÀN LUẬN
Đố ới điề ị ảy máu mũi vấn đề ự ọ

phương pháp điề ị ợ ấn đề ất đượ
ệc đánh giá kế ả điề ị ủ ừ

phương phá ầ ự ộ ố tiêu chí như tỷ
ệ ỷ ệ ả ả ỷ ệ
ế ứ ứ ổng quan đượ ự ệ

ở ứ ề điề ị ảy máu mũi giai 
đoạ ừ 2017 đến 2022. Các phương pháp điề

ảy máu mũi là đa dạ ớ hương pháp khác 
nhau. Trong đó phương pháp đông điệ ớ

ứ ế ộ ớ
ứ ắt độ ạ ứ ắ
ạ ọ ọ ứu.  Cơ mẫ ủ

ứu cũng khác nhau dao độ ừ 21 đế
ệ ớ ờ ừ

đến 10 năm. Có sự ệ ề ố lượ
ề các phương pháp điề ị. Điề ể

do đặc điể ệnh nhân, quan điểm điề ị, điề
ệ ủ ừng cơ sở ế

ề ế ả điề ị ỗi phương pháp c ộ
ưu và nhược điểm riêng do đó tỷ ệ
cũng như khả năng tái phát của các phương 
pháp là khác nhau. Phương pháp điề ị ộ

ỷ ệ thành công dao độ ừ
đén 95,2%.  Phương pháp đông điệ ộ ỷ
ệ thành công cao dao độ ừ 92% đế
Phương pháp thuyên tắc độ ạ ỷ ệ

ế ừ 83,1% đến 95,1% và phương pháp 
ắt độ ạch dao độ ừ 85,7 đế

Phương pháp đông điệ ỷ ệ
ất là do đây là phương pháp nhằm xác đị

ị ả ổn thương đạ ể
ạc mũi và có thể ện đượ ộ ố

ảy máu mà các thăm khám 

thông thườ ện được như khố
ị ạ ạch máu... đồ ờ ừ ế
ả ừ ị ảy máu để ế

đượ ỹ ật đông điện điể ảy máu dướ
ộ ộ ả ữ

ế ứng, đau đớ ị ệ
ệ ả điề ị, và để ế ầ

phương pháp nhét bấc mũi trước và mũi sau. 
ặt khác đây là phương pháp cầ

ệ ả ỷ ệ ảy máu tái phát cũng 
như biế ứng ít không đáng kể ặ ế
điề ị ạ ắ ờ ằ ện đượ

ắ ới các phương pháp khác.
Phương pháp nộ ỷ ệ ấ

hơn so với các phương ph ự ế
ứ ế ả ợ

ớ ự ế, đây là phương pháp dễ ự ệ
ố ể ự ệ ở ến cơ sở

đó sẽ ả ải đượ ạ ả ệ ệ ở
ế ệ ải đến các cơ 

ở ế ế ảm chi phí điề ị
ả ấ ỷ ệ ấp hơn 

ới các phương pháp khác, điề ể ả
thích điề ị ội khoa thì bác sĩ không thể ặ

ể ện tượ ả
ũng như các trườ ợ ả ứ ạ

Điểm mạnh trong quá trình tổng quan tài liệu 
của chúng tôi là tìm kiếm toàn diện có hệ thống 
các nghiên cứu trên thế giới, áp dụng các tiêu chí 
lựa chọn và tiêu chí loại trừ để lọc được những kết 
quả có chất lượng phục vụ cho nghiên cứu. 
Nghiên cứu này có thể có giá trị gợi ý ra những 
khoảng trống còn tồn tại, những bất đồng về 
thông số nghiên cứu và biện pháp can thiệp đã sử 
dụng. Ngoài ra có thể đưa đến góc nhìn tổng 
quan hơn về các phương pháp điều trị chảy máu 
mũi. Một số hạn chế trong nghiên cứu này là các 
bài báo trong nghiên cứu đa số là hồi cứu, có ít 
nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng. 
Không có sự đồng nhất trong cách đánh giá đặc 
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điểm của từng đối tượng, từng nghiên cứu. 

KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu tổng quan cho thấy, các 

phương pháp điều trị sẽ có các kết quả khác 
nhau. Mỗi phương pháp có tỷ lệ thành công và 
tái phát khác nhau. Do đó, cần nâng cao trình độ 
của bác sĩ, cũng như đẩy mạnh công tác đào tạo 
và phát triển kỹ thuật dòng điện cầm máu mũi 
qua nội soi rộng rãi trong đội ngũ bác sỹ chuyên 
khoa Tai Mũi Họng và tại các trung tâm cấp cứu 

Mũi Họng.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

–

–

–

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA ĐIỆN CHÂM, XOA BÓP BẤM HUYỆT
KẾT HỢP BÀI TẬP VẬN ĐỘNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG

TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU VAI GÁY DO THOÁI HOÁ CỘT SỐNG
Lê Ngọc Sơn1, Lê Thành Xuân1, Nguyễn Thị Thu Hiền1 

TÓM TẮT
Mục Nghiên cứu nhằm đánh giá tác dụng 

của điện châm, xoa bóp bấm huyệt kết hợp bài tập 
vận động Nguyễn Văn Hưởng trong điều trị đau vai 
gáy do thoái hoá cột sống cổ. Phương pháp: 
thiệp lâm sàng, có đối chứng, so sánh trước sau điều 
trị. 60 bệnh nhân chia làm 2 nhóm, nhóm nghiên cứu 
30 bệnh nhân điện châm, xoa bóp bấm huyệt kết hợp 
bài tập vận động Nguyễn Văn Hưởng; nhóm chứng 30 
bệnh nhân điện châm, xoa bóp bấm huyệt kết hợp bài 
tập vận động phục hồi chức năng. Thời gian điều trị 

Kết quả u điều trị, điểm đau VAS, sự co 
cứng cơ, hội chứng chèn ép rễ, tầm vận động cột 
sống cổ, chỉ số sinh hoạt hàng ngày đều cải thiện tốt 
hơn so với trước điều trị (p < 0,05), hiệu quả nhóm 
nghiên cứu tương đương với nhóm chứng (p > 0,05). 
Kết luận: Phương pháp điện châm, xoa bóp bấm 
huyệt kết hợp bài tập vận động Nguyễn Văn Hưởng có 
tác dụng trong điều trị đau vai gáy do thoái hoá cột 
sống cổ. Mức độ cải thiện tương đương với nhóm điện 
châm, xoa bóp bấm huyệt kết hợp bài tập vận động 
phục hồi chức năng. bài tập vận động, 
Nguyễn Văn Hưởng, Thoái hoá cột sống cổ
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uyệt bài:  

combined with Nguyen Van Huong’s movement 


